
Biểu tổng hợp thông tin về các sản phẩm OCOP của tỉnh Lai Châu

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú

I Sản phẩm chè (trà) khô chế biến

1 Hồng Trà shan Mồ Sì San

HTX Biên Cương. Địa chỉ: Xã Mồ Sì
San, huyện Phong Thổ

Tẩn Chin Lùng
SĐT: 0988103263

1 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

2 Trà Xanh shan Mồ Sì San 1 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

3 Hoàng Trà shan Mồ Sì San 0,5 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

4 Trà Hồng Trà Sin Suối Hồ

Công ty CP đầu tư và phát triển chè
Tam Đường. Địa chỉ: Phường Tân

Phong, thành phố Lai Châu.

Nguyễn Thị Loan
SĐT: 02133875226

100 tấn Sản phẩm
OCOP 4 sao

5 Trà sữa Oolong Hồng trà 100 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

6 Trà sữa Oolong xanh 100 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

7 Trà Sữa Matcha 100 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

8 Chè cổ thụ PuTaLeng 50 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

9 Trà Shan Tuyết Than Uyên
Công ty Cổ phần Trà Than Uyên. Địa

chỉ: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân
Uyên.

Vũ Hoàng Mạnh
SĐT: 0982207676 150 tấn Sản phẩm

OCOP 4sao
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10 Trà Kim Tuyên Phúc Khoa Hộ sản xuất Nguyễn Văn Chính. Địa
chỉ: Xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên

Nguyễn Văn Chính
SĐT: 0865305306 1,5 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

II Sản phẩm gạo

1 Gạo Tẻ Râu Phong Thổ

Công ty TNHH MTV Giống Vật tư
Nông nghiệp Tây Bắc. Địa chỉ:

Phường Tân Phong, thành Phố Lai
Châu.

Đỗ Viết Trung
SĐT: 0943608257

100 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

2 Gạo lứt Tẻ râu Sin Suối Hồ 20 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

3 Nếp Tan Bản Lang 50 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

4 Gạo Séng Cù Tam Đường 8 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

5 Gạo tẻ dẻo Tam Đường 8 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

6 Gạo nếp Khẩu Hốc

Hợp tác xã Công nghệ và Môi trường.
Địa chỉ: Xã Phúc Khoa, huyện Tân

Uyên.

Phạm Văn Bắc
SĐT: 0983891186

50 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

7 Gạo Nếp tan Co Giàng 50 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

8 Gạo Khẩu ký 20 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

III Sản phẩm cá nước lạnh, cá nước ngọt

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú
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1 Ruốc cá hồi Dương Yến

HTX Dương Yến. Địa chỉ: Thị trấn
Phong Thổ, huyện Phong Thổ.

Hoàng Đăng Bình
SĐT: 0984595346

2tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

2 Cá tầm cắt khúc Dương Yến 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

3 Cá Hồi phi lê Dương Yến 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

4 Cá tầm cắt khúc HTX Ngũ Chỉ Sơn. Địa chỉ: xã Sơn
Bình, huyện Tam Đường

Nguyễn Văn Cảnh
SĐT: 0915453660

250 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

5 Cá Hồi phi lê 250 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

6 Cá trắm sấy
Hộ kinh doanh Phìn Thị Chiển. Địa

chỉ: Thị trấn Mường Tè, huyện
Mường Tè.

Phìn Thị Chiển
SĐT: 0868945346 40 kg Sản phẩm

OCOP 3 sao

IV Sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm

1 Thịt lợn sấy Tâm Nhung
Hộ kinh doanh HOMESTAY Tâm

Nhung. Địa chỉ: Xã Mường So, huyện
Phong Thổ.

Lò Thị Tâm
SĐT: 0332962666

10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

2 Lạp sườn thịt lợn Tâm Nhung 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

3 Thịt treo gác bếp Tâm Nhung 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

4 Thịt Trâu sấy HTX Thanh Nga. Địa chỉ: xã Bum
Nưa, huyện Mường Tè.

Phan Văn Thắng.
SĐT: 0974940235 40 kg Sản phẩm

OCOP 3 sao

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú
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5 Thịt Trâu sấy Nhiễu Kiên

Hộ kinh doanh Đàm Thị Nhiễu. Địa
chỉ: Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân

Uyên

Đàm Thị Nhiễu
SĐT: 0981489688

3 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

6 Thịt Lợn sấy Nhiễu Kiên 4 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

7 Gà ủ thảo mộc Nhiễu Kiên 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

8 Lạp sườn Nhiễu Kiên 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

9 Xúc xích Heo Nhiễu Kiên 5 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

10 Cao xương ngựa bạch AZ
Phong Thổ

HTX Xuân Oanh. Địa chỉ: Thị trấn
Phong Thổ, huyện Phong Thổ.

Nguyễn Xuân Oanh
SĐT: 0359747959 0,2 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

V Sản phẩm mật ong

1 Mật ong hoa rừng Phong Thổ
HTX Xin Chải. Địa chỉ: Bản Xin

Chải, xã Hoang Thèn, huyện Phong
Thổ.

Giàng A Sang
SĐT: 0359006080 500 lít Sản phẩm

OCOP 3 sao

2 Mật ong hoa tự nhiên Tam
Đường

HTX Ong vàng. Địa chỉ: xã Bản Hon,
huyện Tam Đường.

Nguyễn Văn Chung
SĐT: 0916 309 155 250 lít Sản phẩm

OCOP 3 sao

3 Mật ong nơi thượng nguồn
Sông Đà

HTX nông nghiệp, xây dựng và
Thương mại Nậm Nhùn. Địa chỉ: Xã

Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn.

Đỗ Tiến Vượng
SĐT: 0985572861 220 lít Sản phẩm

OCOP 3 sao

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú
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4 Mật Ong Hố Mít
Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch
Hoàng Liên. Địa chỉ: Xã Hố Mít,

huyện Tân Uyên.

Triệu Phúc Vượng
SĐT: 0963793259 270 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

VI Sản phẩm chế biến từ củ, quả

1 Chuối tươi Tam Đường
Công ty TNHH TM tỉnh Lai Châu.
Địa chỉ: Xã Bình Lư, huyện Tam
Đường.

Nguyễn Hữu Báu
SĐT: 0968.360.000 500 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

2 Chuối sấy dẻo Phong Thổ

HTX Nông sản Phong Thổ. Địa chỉ:
Xã Mường So, huyện Phong Thổ.

Vàng Thị Phạm
SĐT: 0975004216

20 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

3 Chuối sấy giòn Phong Thổ 10 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

4 Chuối sấy mật ong Phong Thổ 15 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

5 Ổi Quang Lê

Hợp tác xã Phan Vinh. Địa chỉ: Thị
trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

Phan Đức Vinh
SĐT: 0931678567

80 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

6 Bưởi Da xanh Quang Lê 15 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

7 Nhãn Quang Lê 5 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

8 Cà Chua Socala Trọng Nghĩa Công ty TNHH MTV Trọng Nghĩa.
Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên, huyện

Tân Uyên.

Lê Văn Phượng
SĐT: 0977548079

1 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

9 Măng tây xanh Trọng Nghĩa 1 tấn Sản phẩm
OCOP 3 sao

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú
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10 Nhân hạt Mắc ca Tân Uyên
Hợp tác xã Hội Cựu thanh niên xung
phong Tân Uyên. Địa chỉ: Thị trấn

Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

Nguyễn Xuân Cát
SĐT: 0972903740 1 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

11 Dưa lưới vàng Tân Uyên Nguyễn Đình Tuyên. Địa chỉ: Thị trấn
Tân Uyên, huyện Tân Uyên.

Nguyễn Đình Tuyên
SĐT: 0983467200 25 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

12 Khoai sọ
Hộ kinh doanh Phìn Thị Chiển. Địa

chỉ: Thị trấn Mường Tè, huyện
Mường Tè.

Phìn Thị Chiển
SĐT: 0868945346 4 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

13 Ớt trung đoàn HTX Thanh Nga. Địa chỉ: xã Thu
Lũm, huyện Mường Tè.

Lê Đăng Thanh
SĐT: 0868502368

200 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

14 Thảo quả 200 kg Sản phẩm
OCOP 3 sao

15 Chanh leo Tam Đường Công ty BEEFOOD. Địa chỉ: Xã Bình
Lư, huyện Tam Đường

Nguyễn Quý Hòa
SĐT: 0788478478 150 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

16 Miến dong Bình Lư
HTX Nông nghiệp &Dịch vụ Bình

Lư. Địa chỉ: Xã Bình Lư, huyện Tam
Đường.

Nguyễn Ngọc Ánh
SĐT: 0343190780 4 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

VII Sản phẩm khác

1 Rượu Bách nhật tửu
Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Khánh.
Địa chỉ: Xã Dào San, huyện Phong

Thổ.

Nguyễn Văn Khánh
0386161988 20.000 lít Sản phẩm

OCOP 3 sao

2 Rượu Pusilung
Hộ kinh doanh Đao Văn Hơn. Địa

chỉ: Thị trấn Mường Tè, huyện
Mường Tè.

Đao Văn Hơn
SĐT: 0964918996 3000 lít Sản phẩm

OCOP 3 sao

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú
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3 Rượu men là Hải Bình
HTX Thương mại và dịch vụ Hải

Bình. Địa chỉ: Xã Mường Mô, huyện
Nậm Nhùn.

Mào Văn Định
SĐT: 0911730888 30.000 lít Sản phẩm

OCOP 3 sao

4 Cao Cà gai leo
HTX thanh niên Trường Thịnh Nậm
Nhùn. Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn,

huyện Nậm Nhùn.

Nguyễn Cao Trường
SĐT: 0965611166 1 tấn Sản phẩm

OCOP 3 sao

5 Chẩm chéo lực lệ Teo Văn Lực: Thị trấn Tam Đường,
huyện Tam Đường.

Teo Văn Lực
SĐT: 0946616820 400 kg Sản phẩm

OCOP 3 sao

TT Tên sản phẩm Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất Đầu mối liên hệ
Khả năng cung
ứng sản phẩm

(Tấn, kg, lít/tháng)
Ghi chú
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